
Thứ Thứ Thứ
Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ

A1 2 B.Trường Sân HTL A1 2 B.Trường Sân HTL A1 2 B.Trường Sân HTL

14.9 C A2 5 Tuyển A101 14.9 C A2 5 Tuyển A101 14.9 C A2 5 Tuyển A101

Ba S C1+C7 3+2 Quỳnh BT Ba S C1+C7 3+2 Tuân BT Ba S C1+C7 3+2 T.Khánh BT

15/9 C A2 5 Huy A101 15/9 C A2 5 Huy A101 15/9 C A2 5 Huy A101

Tư S Tư S Tư S

16/9 C C3 5 Triều A101 16/9 C C3 5 Triều A101 16/9 C C3 5 Triều A101

Năm S C9-1 5 Quỳnh BT Năm S C9-1 5 Tuân BT Năm S C9-1 5 T.Khánh BT

17/9 C B1 5 Quân A101 17/9 C B1 5 Quân A101 17/9 C B1 5 Quân A101

Sáu S Tự học CB Lớp KTX Sáu S Tự học CB Lớp KTX Sáu S Tự học CB Lớp KTX

18/9 C A3 5 Sơn A101 18/9 C A3 5 Sơn A101 18/9 C A3 5 Sơn A101

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

19/9 C Tự học CB Lớp KTX 19/9 C Tự học CB Lớp KTX 19/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S Hai S Hai S

21/9 C C4 5 Q.Kiên A101 21/9 C C4 5 Q.Kiên A101 21/9 C C4 5 Q.Kiên A101

Ba S A3+A4 2+3 Công A103 Ba S A3+A4 2+3 Công A103 Ba S A3+A4 2+3 Công A103

22/9 C B2 3 Hoàng A101 22/9 C B2 3 Hoàng A101 22/9 C B2 3 Hoàng A101

Tư S C8-1 5 Lâm BT Tư S C8-1 5 Tuân BT Tư S C8-2 5 Tinh BT

23/9 C A4 5 Tú A101 23/9 C A4 5 Tú A101 23/9 C A4 5 Tú A101

Năm S C9-2 5 Quỳnh BT Năm S C9-2 5 Tuân BT Năm S C9-2 5 T.Khánh BT

24/9 C C5 5 Tuân A101 24/9 C C5 5 Tuân A101 24/9 C C5 5 Tuân A101

Sáu S Tự học CB Lớp KTX Sáu S Tự học CB Lớp KTX Sáu S Tự học CB Lớp KTX

25/9 C B3 4 Sinh A101 25/9 C B3 4 Sinh A101 25/9 C B3 4 Sinh A101

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

26/9 C Tự học CB Lớp KTX 26/9 C Tự học CB Lớp KTX 26/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S C8-2 5 Lâm BT Hai S C8-2 5 T.Kiên BT Hai S C8-1 5 Đ.Trường BT

28/9 C A5 5 Hải A101 28/9 C A5 5 Hải A101 28/9 C A5 5 Hải A101

Ba S Ba S Ba S

29/9 C B4 4 Hảo A101 29/9 C B4 4 Hảo A101 29/9 C B4 4 Hảo A101

Tư S A5 5 Tuyển A103 Tư S A5 5 Tuyển A103 Tư S A5 5 Tuyển A103

30/9 C A6 5 B.Anh A101 30/9 C A6 5 B.Anh A101 30/9 C A6 5 B.Anh A101

Năm S C9-3 5 Quỳnh BT Năm S C9-3 5 Tuân BT Năm S C9-3 5 Đ.Trường BT

01/10 C A6 5 B.Trường A101 01/10 C A6 5 B.Trường A101 01/10 C A6 5 B.Trường A101

Sáu S Tự học CB Lớp KTX Sáu S Tự học CB Lớp KTX Sáu S Tự học CB Lớp KTX

2/10 C C6 5 Tuân A101 2/10 C C6 5 Tuân A101 2/10 C C6 5 Tuân A101

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S B5+B7 3+2 Xuyên A103 Hai S B5+B7 3+2 Xuyên A103 Hai S B5+B7 3+2 Xuyên A103

5/10 C A7 5 Tú A101 5/10 C A7 5 Tú A101 5/10 C A7 5 Tú A101

Ba S C9-4 Quỳnh BT Ba S C9-4 5 Tuân BT Ba S C9-4 5 Tinh BT

6/10 C B6+B8 3+2 Trà A101 6/10 C B6+B8 3+2 Trà A101 6/10 C B6+B8 3+2 Trà A101

Tư S Tư S Tư S

7/10 C A7 5 Huy A101 7/10 C A7 5 Huy A101 7/10 C A7 5 Huy A101

Năm S C2 5 Long A103 Năm S C2 5 Long A103 Năm S C2 5 Long A103

8/10 C HD B 4 Quân A101 8/10 C HD B 4 Quân A101 8/10 C HD B 4 Quân A101

Sáu S Tự học CB Lớp KTX Sáu S Tự học CB Lớp KTX Sáu S Tự học CB Lớp KTX

9/10 C HD A 5 Tú A101 9/10 C HD A 5 Tú A101 9/10 C HD A 5 Tú A101

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

10/10 C Tự học CB Lớp KTX 10/10 C Tự học CB Lớp KTX 10/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S LTTH 5 Quỳnh BT Hai S LTTH 5 Tuân BT Hai S LTTH 5 T.Khánh BT

12/10 C HD C 5 Triều A101 12/10 C HD C 5 Triều A101 12/10 C HD C 5 Triều A101

Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX

13/10 C Tự học CB Lớp KTX 13/10 C Tự học CB Lớp KTX 13/10 C Tự học CB Lớp KTX

Tư S Tư S Tư S

14/10 C 14/10 C 14/10 C

Năm S Năm S Năm S
15/10 C 15/10 C 15/10 C
Sáu S Sáu S Sáu S

16/10 C 16/10 C 16/10 C

Bảy S Bảy S Bảy S

17/10 C 17/10 C 17/10 C

CN S CN S CN S

18/10 C 18/10 C 18/10 C

Thứ Thứ ThứBuổi
Trung đội 04

Buổi
Trung đội 05

Buổi
Trung đội 06

Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX

Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa

Hai S
Khai giảng khóa học

Hai S
Khai giảng khóa học

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY K29 - KD1
Ngày       tháng  9  năm 2020 HỆ ĐẠI HỌC - KHÓA K16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

   KT. GIÁM ĐỐC ( Từ ngày 14 tháng 9 năm 2020 đến ngày 18 tháng 10  năm 2020 )

(Đã ký)

  PHÓ GIÁM ĐỐC

Chào cờ: Thứ 2 tuần 3 ngày 28/9 (7.00)
           Thời gian:  Sáng (7.00)

      Chiều (13.30)Đại tá Đinh Văn Long

Buổi Trung đội 01 Buổi Trung đội 02 Buổi Trung đội 03

Hai S
Khai giảng khóa học

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa



Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ

A1 2 B.Trường Sân HTL A1 2 B.Trường Sân HTL A1 2 Duy Sân HTL

14.9 C 14.9 C 14.9 C

Ba S A2 5 Công A101 Ba S A2 5 Công A101 Ba S A2 5 Công A101

15/9 C C1+C7 3+2 Quỳnh BT 15/9 C C1+C7 3+2 Tuân BT 15/9 C C1+C7 3+2 D.Khánh BT

Tư S C3 5 Triều A101 Tư S C3 5 Triều A101 Tư S C3 5 Triều A101

16/9 C Tự học CB Lớp KTX 16/9 C Tự học CB Lớp KTX 16/9 C Tự học CB Lớp KTX

Năm S A2 5 Huy A101 Năm S A2 5 Huy A101 Năm S A2 5 Huy A101

17/9 C C9-1 5 Quỳnh BT 17/9 C C9-1 5 Tuân BT 17/9 C C9-1 5 D.Khánh BT

Sáu S B1 5 Diễm A101 Sáu S B1 5 Diễm A101 Sáu S B1 5 Diễm A101

18/9 C C8-1 5 Lâm BT 18/9 C C8-1 5 Tuân BT 18/9 C C8-2 5 Tinh BT

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

19/9 C Tự học CB Lớp KTX 19/9 C Tự học CB Lớp KTX 19/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S A3 5 Hải A101 Hai S A3 5 Hải A101 Hai S A3 5 Hải A101

21/9 C 21/9 C 21/9 C

Ba S C6 5 Tuân A101 Ba S C6 5 Tuân A101 Ba S C6 5 Tuân A101

22/9 C A3+A4 2+3 Tuyển A103 22/9 C A3+A4 2+3 Tuyển A103 22/9 C A3+A4 2+3 Tuyển A103

Tư S B2 3 Quân A101 Tư S B2 3 Quân A101 Tư S B2 3 Quân A101

23/9 C Tự học CB Lớp KTX 23/9 C Tự học CB Lớp KTX 23/9 C Tự học CB Lớp KTX

Năm S A4 5 Công A101 Năm S A4 5 Công A101 Năm S A4 5 Công A101

24/9 C C9-2 5 Quỳnh BT 24/9 C C9-2 5 Trung BT 24/9 C C9-2 5 Tinh BT

Sáu S A5 5 Huy A101 Sáu S A5 5 Huy A101 Sáu S A5 5 Huy A101

25/9 C C5 5 Tuân A103 25/9 C C5 5 Tuân A103 25/9 C C5 5 Tuân A103

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

26/9 C Tự học CB Lớp KTX 26/9 C Tự học CB Lớp KTX 26/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S B3 4 Hoàng A101 Hai S B3 4 Hoàng A101 Hai S B3 4 Hoàng A101

28/9 C C8-2 5 Lâm BT 28/9 C C8-2 5 Q.Kiên BT 28/9 C C8-1 5 Tinh BT

Ba S A5 5 Tú A101 Ba S A5 5 Tú A101 Ba S A5 5 Tú A101

29/9 C C9-3 5 Quỳnh BT 29/9 C C9-3 5 Tuân BT 29/9 C C9-3 5 Tinh BT

Tư S A6 5 Hải A101 Tư S A6 5 Hải A101 Tư S A6 5 Hải A101

30/9 C C2 5 Đ.Trường A103 30/9 C C2 5 Đ.Trường A103 30/9 C C2 5 Đ.Trường A103

Năm S B4 4 Sinh A101 Năm S B4 4 Sinh A101 Năm S B4 4 Sinh A101

01/10 C 01/10 C 01/10 C

Sáu S A6 5 Tuyển A101 Sáu S A6 5 Tuyển A101 Sáu S A6 5 Tuyển A101

2/10 C Tự học CB Lớp KTX 2/10 C Tự học CB Lớp KTX 2/10 C Tự học CB Lớp KTX

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S A7 5 Công A101 Hai S A7 5 Công A101 Hai S A7 5 Công A101

5/10 C B5+B7 3+2 Hảo A103 5/10 C B5+B7 3+2 Hảo A103 5/10 C B5+B7 3+2 Hảo A103

Ba S A7 5 Tuyển A101 Ba S A7 5 Tuyển A101 Ba S A7 5 Tuyển A101

6/10 C C9-4 5 Quỳnh BT 6/10 C C9-4 5 Trung BT 6/10 C C9-4 5 Tinh BT

Tư S B6+B8 3+2 Trà A101 Tư S B6+B8 3+2 Trà A101 Tư S B6+B8 3+2 Trà A101

7/10 C Tự học CB Lớp KTX 7/10 C Tự học CB Lớp KTX 7/10 C Tự học CB Lớp KTX

Năm S HD B 4 Hoàng A101 Năm S HD B 4 Hoàng A101 Năm S HD B 4 Hoàng A101

8/10 C C4 5 Q.Kiên A103 8/10 C C4 5 Q.Kiên A103 8/10 C C4 5 Q.Kiên A103

Sáu S HD C 5 Triều A101 Sáu S HD C 5 Triều A101 Sáu S HD C 5 Triều A101

9/10 C 9/10 C 9/10 C

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

10/10 C Tự học CB Lớp KTX 10/10 C Tự học CB Lớp KTX 10/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S HD A 5 Công A101 Hai S HD A 5 Công A101 Hai S HD A 5 Công A101

12/10 C LTTH 5 Quỳnh BT 12/10 C LTTH 5 Tuân BT 12/10 C LTTH 5 Tinh BT

Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX

13/10 C Tự học CB Lớp KTX 13/10 C Tự học CB Lớp KTX 13/10 C Tự học CB Lớp KTX

Tư S Tư S Tư S
14/10 C 14/10 C 14/10 C
Năm S Năm S Năm S
15/10 C 15/10 C 15/10 C
Sáu S Sáu S Sáu S

16/10 C 16/10 C 16/10 C
Bảy S Bảy S Bảy S

17/10 C 17/10 C 17/10 C
CN S CN S CN S

18/10 C 18/10 C 18/10 C

Thứ Thứ Thứ
Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ

Hai S
Khai giảng khóa học

Hai S
Khai giảng khóa học

Hai S
Khai giảng khóa học

Buổi
Trung đội 07

Buổi
Trung đội 08

Buổi
Trung đội 09

Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX

Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hai S
Khai giảng khóa học

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hai S
Khai giảng khóa học

Hai S
Khai giảng khóa học

Buổi Buổi Buổi



A1 2 Duy Sân HTL A1 2 Duy Sân HTL A1 2 D.Khánh Sân HTL

14.9 C C3 5 Triều A102 14.9 C C3 5 Triều A102 14.9 C C3 5 Triều A102

Ba S Ba S Ba S

15/9 C A2 5 Hải A102 15/9 C A2 5 Hải A102 15/9 C A2 5 Hải A102

Tư S C1+C7 3+2 Đ.Trường BT Tư S C1+C7 3+2 Quỳnh BT Tư S C1+7 #NV Tuân BT

16/9 C B1 5 Diễm A102 16/9 C B1 5 Diễm A102 16/9 C B1 5 Diễm A102

Năm S Tự học CB Lớp KTX Năm S Tự học CB Lớp KTX Năm S Tự học CB Lớp KTX

17/9 C A2 5 B.Trường A102 17/9 C A2 5 B.Trường A102 17/9 C A2 5 B.Trường A102

Sáu S C9-1 5 T.Khánh BT Sáu S C9-1 5 Q.Kiên BT Sáu S C9-1 5 Tuân BT

18/9 C A3 5 B.Anh A102 18/9 C A3 5 B.Anh A102 18/9 C A3 5 B.Anh A102

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

19/9 C Tự học CB Lớp KTX 19/9 C Tự học CB Lớp KTX 19/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S Tự học CB Lớp KTX Hai S Tự học CB Lớp KTX Hai S Tự học CB Lớp KTX

21/9 C C2 5 Hiệu A102 21/9 C C2 5 Hiệu A102 21/9 C C2 5 Hiệu A102

Ba S C8-1 5 Đ.Trường BT Ba S C8-1 5 Trung BT Ba S C8-2 5 Q.Kiên BT

22/9 C A3+A4 2+3 Tú A102 22/9 C A3+A4 2+3 Tú A102 22/9 C A3+A4 2+3 Tú A102

Tư S Tư S Tư S

23/9 C B2 3 Xuyên A102 23/9 C B2 3 Xuyên A102 23/9 C B2 3 Xuyên A102

Năm S Tự học CB Lớp KTX Năm S Tự học CB Lớp KTX Năm S Tự học CB Lớp KTX

24/9 C C6 5 D.Khánh A102 24/9 C C6 5 D.Khánh A102 24/9 C C6 5 D.Khánh A102

Sáu S C9-2 5 Đ.Trường BT Sáu S C9-2 5 Q.Kiên BT Sáu S C9-2 5 Quỳnh BT

25/9 C A4 5 Sơn A102 25/9 C A4 5 Sơn A102 25/9 C A4 5 Sơn A102

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

26/9 C Tự học CB Lớp KTX 26/9 C Tự học CB Lớp KTX 26/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S A5 5 Huy A103 Hai S A5 5 Huy A103 Hai S A5 5 Huy A103

28/9 C B3 4 Quân A102 28/9 C B3 4 Quân A102 28/9 C B3 4 Quân A102

Ba S C8-2 5 T.Kiên BT Ba S C8-2 5 Hiệu BT Ba S C8-1 5 Trung BT

29/9 C A5 5 Tuyển A102 29/9 C A5 5 Tuyển A102 29/9 C A5 5 Tuyển A102

Tư S C9-3 5 Đ.Trường BT Tư S C9-3 5 Hiệu BT Tư S C9-3 5 Quỳnh BT

30/9 C A6 5 Tuyển A102 30/9 C A6 5 Tuyển A102 30/9 C A6 5 Tuyển A102

Năm S C4 5 Q.Kiên A103 Năm S C4 5 Q.Kiên A103 Năm S C4 5 Q.Kiên A103

01/10 C B4 4 Hoàng A102 01/10 C B4 4 Hoàng A102 01/10 C B4 4 Hoàng A102

Sáu S Sáu S Sáu S

2/10 C A6 5 Tú A102 2/10 C A6 5 Tú A102 2/10 C A6 5 Tú A102

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S Tự học CB Lớp KTX Hai S Tự học CB Lớp KTX Hai S Tự học CB Lớp KTX

5/10 C A7 5 Hải A102 5/10 C A7 5 Hải A102 5/10 C A7 5 Hải A102

Ba S B5+B7 3+2 Sinh A103 Ba S B5+B7 3+2 Sinh A103 Ba S B5+B7 3+2 Sinh A103

6/10 C C5 5 T.Khánh A102 6/10 C C5 5 T.Khánh A102 6/10 C C5 5 T.Khánh A102

Tư S C9-4 5 T.Kiên BT Tư S C9-4 5 Q.Kiên BT Tư S C9-4 5 Tinh BT

7/10 C B6+B8 3+2 Hảo A102 7/10 C B6+B8 3+2 Hảo A102 7/10 C B6+B8 3+2 Hảo A102

Năm S LTTH 5 T.Kiên BT Năm S LTTH 5 Q.Kiên BT Năm S LTTH 5 T.Khánh BT

8/10 C A7 5 Tuyển A102 8/10 C A7 5 Tuyển A102 8/10 C A7 5 Tuyển A102

Sáu S HD B 4 Xuyên A103 Sáu S HD B 4 Xuyên A103 Sáu S HD B 4 Xuyên A103

9/10 C HD C 5 Triều A102 9/10 C HD C 5 Triều A102 9/10 C HD C 5 Triều A102

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

10/10 C Tự học CB Lớp KTX 10/10 C Tự học CB Lớp KTX 10/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S Tự học CB Lớp KTX Hai S Tự học CB Lớp KTX Hai S Tự học CB Lớp KTX

12/10 C HD A 5 Hải A102 12/10 C HD A 5 Hải A102 12/10 C HD A 5 Hải A102

Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX

13/10 C Tự học CB Lớp KTX 13/10 C Tự học CB Lớp KTX 13/10 C Tự học CB Lớp KTX

Tư S Tư S Tư S
14/10 C 14/10 C 14/10 C
Năm S Năm S Năm S
15/10 C 15/10 C 15/10 C
Sáu S Sáu S Sáu S

16/10 C 16/10 C 16/10 C
Bảy S Bảy S Bảy S

17/10 C 17/10 C 17/10 C
CN S CN S CN S

18/10 C 18/10 C 18/10 C

Thứ Thứ Thứ

Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ

A1 2 D.Khánh Sân HTL A1 2 D.Khánh Sân HTL A1 2 D.Khánh Sân HTL
Hai S

Khai giảng khóa học
Hai S

Khai giảng khóa học
Hai S

Khai giảng khóa học

Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học

Buổi
Trung đội 10

Buổi
Trung đội 11

Buổi
Trung đội 12

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hai S

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hai S Hai S



14.9 C 14.9 C 14.9 C

Ba S C3 5 T.Kiên A102 Ba S C3 5 T.Kiên A102 Ba S C3 5 T.Kiên A102

15/9 C Tự học CB Lớp KTX 15/9 C Tự học CB Lớp KTX 15/9 C Tự học CB Lớp KTX

Tư S A2 5 Huy A102 Tư S A2 5 Huy A102 Tư S A2 5 Huy A102

16/9 C C1+C7 3+2 Lâm BT 16/9 C C1+C7 3+2 Quỳnh BT 16/9 C C1+C7 3+2 D.Khánh BT

Năm S C9-1 5 Tinh BT Năm S C9-1 5 T.Kiên BT Năm S C9-1 5 Đ.Trường BT

17/9 C 17/9 C 17/9 C

Sáu S A2 5 Công A102 Sáu S A2 5 Công A102 Sáu S A2 5 Công A102

18/9 C Tự học CB Lớp KTX 18/9 C Tự học CB Lớp KTX 18/9 C Tự học CB Lớp KTX

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

19/9 C Tự học CB Lớp KTX 19/9 C Tự học CB Lớp KTX 19/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S C9-2 5 Q.Kiên BT Hai S C9-2 5 T.Khánh BT Hai S C9-2 5 Trung BT

21/9 C 21/9 C 21/9 C

Ba S C5 5 T.Khánh A102 Ba S C5 5 T.Khánh A102 Ba S C5 5 T.Khánh A102

22/9 C Tự học CB Lớp KTX 22/9 C Tự học CB Lớp KTX 22/9 C Tự học CB Lớp KTX

Tư S B1 5 Xuyên A102 Tư S B1 5 Xuyên A102 Tư S B1 5 Xuyên A102

23/9 C A3 5 Hải A103 23/9 C A3 5 Hải A103 23/9 C A3 5 Hải A103

Năm S C4 5 Duy A102 Năm S C4 5 Duy A102 Năm S C4 5 Duy A102

24/9 C C8-1 5 Lâm BT 24/9 C C8-1 5 Duy BT 24/9 C C8-2 5 Q.Kiên BT

Sáu S A3+A4 2+3 Tú A102 Sáu S A3+A4 2+3 Tú A102 Sáu S A3+A4 2+3 Tú A102

25/9 C 25/9 C 25/9 C

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

26/9 C Tự học CB Lớp KTX 26/9 C Tự học CB Lớp KTX 26/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S A4 5 Công A102 Hai S A4 5 Công A102 Hai S A4 5 Công A102

28/9 C B2 3 Diễm A103 28/9 C B2 3 Diễm A103 28/9 C B2 3 Diễm A103

Ba S A5 5 Huy A102 Ba S A5 5 Huy A102 Ba S A5 5 Huy A102

29/9 C C8-2 5 T.Kiên BT 29/9 C C8-2 5 Q.Kiên BT 29/9 C C8-1 5 Duy BT

Tư S A5 5 Tú A102 Tư S A5 5 Tú A102 Tư S A5 5 Tú A102

30/9 C C9-3 5 Tinh BT 30/9 C C9-3 5 Quỳnh BT 30/9 C C9-3 5 Trung BT

Năm S B3 4 Trà A102 Năm S B3 4 Trà A102 Năm S B3 4 Trà A102

01/10 C A6 5 Hải A103 01/10 C A6 5 Hải A103 01/10 C A6 5 Hải A103

Sáu S C6 5 Trung A102 Sáu S C6 5 Trung A102 Sáu S C6 5 Trung A102

2/10 C B4 4 Quân HTL 2/10 C B4 4 Quân HTL 2/10 C B4 4 Quân HTL

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S A6 5 B.Anh A102 Hai S A6 5 B.Anh A102 Hai S A6 5 B.Anh A102

5/10 C 5/10 C 5/10 C

Ba S C2 5 Trung A102 Ba S C2 5 Trung A102 Ba S C2 5 Trung A102

6/10 C B5+B7 3+2 Hoàng A103 6/10 C B5+B7 3+2 Hoàng A103 6/10 C B5+B7 3+2 Hoàng A103

Tư S A7 5 Tuyển A102 Tư S A7 5 Tuyển A102 Tư S A7 5 Tuyển A102

7/10 C C9-4 5 Q.Kiên BT 7/10 C C9-4 5 T.Kiên BT 7/10 C C9-4 5 Đ.Trường BT

Năm S B6+B8 3+2 Sinh A102 Năm S B6+B8 3+2 Sinh A102 Năm S B6+B8 3+2 Sinh A102

8/10 C LTTH 5 Tinh BT 8/10 C LTTH 5 T.Kiên BT 8/10 C LTTH 5 T.Khánh BT

Sáu S A7 5 Công A102 Sáu S A7 5 Công A102 Sáu S A7 5 Công A102

9/10 C HD A 5 Huy A103 9/10 C HD A 5 Huy A103 9/10 C HD A 5 Huy A103

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

10/10 C Tự học CB Lớp KTX 10/10 C Tự học CB Lớp KTX 10/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S HD B 4 Xuyên A102 Hai S HD B 4 Xuyên A102 Hai S HD B 4 Xuyên A102

12/10 C HD C 5 Trung HTL 12/10 C HD C 5 Trung HTL 12/10 C HD C 5 Trung HTL

Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX

13/10 C Tự học CB Lớp KTX 13/10 C Tự học CB Lớp KTX 13/10 C Tự học CB Lớp KTX

Tư S Tư S Tư S
14/10 C 14/10 C 14/10 C
Năm S Năm S Năm S
15/10 C 15/10 C 15/10 C
Sáu S Sáu S Sáu S

16/10 C 16/10 C 16/10 C
Bảy S Bảy S Bảy S

17/10 C 17/10 C 17/10 C
CN S CN S CN S

18/10 C 18/10 C 18/10 C

Thứ Thứ Thứ
Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ

A1 2 N.Trường Sân HTL A1 2 N.Trường Sân HTL A1 2 N.Trường Sân HTL

14.9 C A2 5 Sơn A201 14.9 C A2 5 Sơn A201 14.9 C A2 5 Sơn A201

Ba S Ba S Ba S

Hai S
Khai giảng khóa học

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hai S
Khai giảng khóa học

Hai S
Khai giảng khóa học

Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học

Buổi Trung đội 21 Buổi Trung đội 22 Buổi Trung đội 23

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa



15/9 C C3 5 Triều A201 15/9 C C3 5 Triều A201 15/9 C C3 5 Triều A201

Tư S C1+C7 3+2 Trung BT Tư S C1+C7 3+2 Hiệu BT Tư S C1+C7 3+2 Lâm BT

16/9 C A2 5 Tuyển A201 16/9 C A2 5 Tuyển A201 16/9 C A2 5 Tuyển A201

Năm S Tự học CB Lớp KTX Năm S Tự học CB Lớp KTX Năm S Tự học CB Lớp KTX

17/9 C B1 5 Trà A201 17/9 C B1 5 Trà A201 17/9 C B1 5 Trà A201

Sáu S Tự học CB Lớp KTX Sáu S Tự học CB Lớp KTX Sáu S Tự học CB Lớp KTX

18/9 C C9-1 5 Trung BT 18/9 C C9-1 5 Hiệu BT 18/9 C C9-1 5 Đ.Trường BT

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

19/9 C Tự học CB Lớp KTX 19/9 C Tự học CB Lớp KTX 19/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S Hai S Hai S

21/9 C A3 5 Hải A201 21/9 C A3 5 Hải A201 21/9 C A3 5 Hải A201

Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX

22/9 C C4 5 Q.Kiên A201 22/9 C C4 5 Q.Kiên A201 22/9 C C4 5 Q.Kiên A201

Tư S Tư S Tư S

23/9 C A3+A4 2+3 B.Trường A201 23/9 C A3+A4 2+3 B.Trường A201 23/9 C A3+A4 2+3 B.Trường A201

Năm S B2 3 Diễm A103 Năm S B2 3 Diễm A103 Năm S B2 3 Diễm A103

24/9 C A4 5 B.Anh A201 24/9 C A4 5 B.Anh A201 24/9 C A4 5 B.Anh A201

Sáu S C8-1 5 Trung BT Sáu S C8-1 5 D.Khánh BT Sáu S C8-2 5 Dương BT

25/9 C A5 5 B.Anh A201 25/9 C A5 5 B.Anh A201 25/9 C A5 5 B.Anh A201

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

26/9 C Tự học CB Lớp KTX 26/9 C Tự học CB Lớp KTX 26/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S C9-2 5 Quỳnh BT Hai S C9-2 5 Tinh BT Hai S C9-2 5 Q.Kiên BT

28/9 C A5 5 Tú A201 28/9 C A5 5 Tú A201 28/9 C A5 5 Tú A201

Ba S C5 5 Tuân A103 Ba S C5 5 Tuân A103 Ba S C5 5 Tuân A103

29/9 C B3 4 Quân A201 29/9 C B3 4 Quân A201 29/9 C B3 4 Quân A201

Tư S C8-2 5 T.Kiên BT Tư S C8-2 5 T.Khánh BT Tư S C8-1 5 D.Khánh BT

30/9 C A6 5 Hải A201 30/9 C A6 5 Hải A201 30/9 C A6 5 Hải A201

Năm S Năm S Năm S

01/10 C A6 5 Sơn A201 01/10 C A6 5 Sơn A201 01/10 C A6 5 Sơn A201

Sáu S B4 4 Hoàng A103 Sáu S B4 4 Hoàng A103 Sáu S B4 4 Hoàng A103

2/10 C A7 5 B.Trường A201 2/10 C A7 5 B.Trường A201 2/10 C A7 5 B.Trường A201

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S C9-3 5 Trung BT Hai S C9-3 5 T.Khánh BT Hai S C9-3 5 Lâm BT

5/10 C B5+B7 3+2 Sinh A201 5/10 C B5+B7 3+2 Sinh A201 5/10 C B5+B7 3+2 Sinh A201

Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX

6/10 C A7 5 Tuyển A201 6/10 C A7 5 Tuyển A201 6/10 C A7 5 Tuyển A201

Tư S C6 5 Trung A103 Tư S C6 5 Trung A103 Tư S C6 5 Trung A103

7/10 C B6+B8 3+2 Hoàng A201 7/10 C B6+B8 3+2 Hoàng A201 7/10 C B6+B8 3+2 Hoàng A201

Năm S C9-4 5 Quỳnh BT Năm S C9-4 5 Trung BT Năm S C9-4 5 Tinh BT

8/10 C C2 5 Đ.Trường A201 8/10 C C2 5 Đ.Trường A201 8/10 C C2 5 Đ.Trường A201

Sáu S LTTH 5 Quỳnh BT Sáu S LTTH 5 Q.Kiên BT Sáu S LTTH 5 Tuân BT

9/10 C HD B 4 Sinh A201 9/10 C HD B 4 Sinh A201 9/10 C HD B 4 Sinh A201

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

10/10 C Tự học CB Lớp KTX 10/10 C Tự học CB Lớp KTX 10/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S HD C 5 Trung A103 Hai S HD C 5 Trung A103 Hai S HD C 5 Trung A103

12/10 C HD A 5 Hải A201 12/10 C HD A 5 Hải A201 12/10 C HD A 5 Hải A201

Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX

13/10 C Tự học CB Lớp KTX 13/10 C Tự học CB Lớp KTX 13/10 C Tự học CB Lớp KTX

Tư S Tư S Tư S

14/10 C 14/10 C 14/10 C

Năm S Năm S Năm S

15/10 C 15/10 C 15/10 C

Sáu S Sáu S Sáu S

16/10 C 16/10 C 16/10 C

Bảy S Bảy S Bảy S

17/10 C 17/10 C 17/10 C

CN S CN S CN S

18/10 C 18/10 C 18/10 C

TRƯỞNG PHÒNG ĐT-QLNH NGƯỜI LẬP

ThS. Nguyễn Duy Phương ThS. Vũ Thị Thanh Mai

Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX

Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

(Đã ký) (Đã ký)



Thứ Thứ
Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ

A1 2 D.Khánh Sân HTL A1 2 Sơn Sân HTL

14.9 C A2 5 Tú A202 14.9 C A2 5 Tú A202

Ba S C1+C7 3+2 Đ.Trường BT Ba S C1+C7 3+2 B.Anh BT

15/9 C A2 5 Tuyển A02 15/9 C A2 5 Tuyển A02

Tư S Tư S

16/9 C A3 5 Hải A202 16/9 C A3 5 Hải A202

Năm S Tự học CB Lớp KTX Năm S Tự học CB Lớp KTX

17/9 C C3 5 Triều A202 17/9 C C3 5 Triều A202

Sáu S C9-1 5 Quỳnh BT Sáu S C9-1 5 Lâm BT

18/9 C 18/9 C

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

19/9 C Tự học CB Lớp KTX 19/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S C8-1 5 Đ.Trường BT Hai S C8-2 5 Lâm BT

21/9 C B1 5 Hảo A202 21/9 C B1 5 Hảo A202

Ba S Ba S

22/9 C C5 5 Duy A202 22/9 C C5 5 Duy A202

Tư S Tự học CB Lớp KTX Tư S Tự học CB Lớp KTX

23/9 C B2 3 Diễm A202 23/9 C B2 3 Diễm A202

Năm S A3+A4 2+3 Huy A203 Năm S A3+A4 2+3 Huy A203

24/9 C A4 5 B.Trường A202 24/9 C A4 5 B.Trường A202

Sáu S Tự học CB Lớp KTX Sáu S Tự học CB Lớp KTX

25/9 C C2 5 Long A202 25/9 C C2 5 Long A202

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

26/9 C Tự học CB Lớp KTX 26/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S A5 5 Sơn A203 Hai S A5 5 Sơn A203

28/9 C B3 4 Trà A202 28/9 C B3 4 Trà A202

Ba S C9-2 5 Q.Kiên BT Ba S C9-2 5 T.Khánh BT

29/9 C A5 5 Tú A202 29/9 C A5 5 Tú A202

Tư S A6 5 Công A203 Tư S A6 5 Công A203

30/9 C B4 4 Xuyên A202 30/9 C B4 4 Xuyên A202

Năm S C8-2 5 Tinh BT Năm S C8-1 5 Trung BT

01/10 C C6 5 Hiệu A202 01/10 C C6 5 Hiệu A202

Sáu S C9-3 5 Quỳnh BT Sáu S C9-3 5 Dương BT

2/10 C B5+B7 3+2 Hoàng A202 2/10 C B5+B7 3+2 Hoàng A202

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S Hai S

5/10 C A6 5 Tuyển A202 5/10 C A6 5 Tuyển A202

Ba S B6+B8 3+2 Quân A203 Ba S B6+B8 3+2 Quân A203

6/10 C C4 5 Q.Kiên A202 6/10 C C4 5 Q.Kiên A202

Tư S C9-4 5 Quỳnh BT Tư S C9-4 5 Dương BT

7/10 C A7 5 Hải A202 7/10 C A7 5 Hải A202

Năm S Tự học CB Lớp KTX Năm S Tự học CB Lớp KTX

8/10 C A7 5 Huy A202 8/10 C A7 5 Huy A202

Sáu S HD B 4 Sinh A203 Sáu S HD B 4 Sinh A203

9/10 C HD A 5 Sơn A202 9/10 C HD A 5 Sơn A202

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

10/10 C Tự học CB Lớp KTX 10/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S LTTH 5 T.Kiên BT Hai S LTTH 5 Dương BT

12/10 C HD C 5 Hiệu A202 12/10 C HD C 5 Hiệu A202

Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX

13/10 C Tự học CB Lớp KTX 13/10 C Tự học CB Lớp KTX

Tư S Tư S

14/10 C 14/10 C

Năm S Năm S

15/10 C 15/10 C

Sáu S Sáu S

16/10 C 16/10 C

Bảy S Bảy S

17/10 C 17/10 C

CN S CN S

18/10 C 18/10 C
Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Buổi
Trung đội 13

Buổi
Trung đội 14

Hai S
Khai giảng khóa học

Hai S
Khai giảng khóa học



Thứ Thứ

Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ

A1 2 Sơn Sân HTL A1 2 Sơn Sân HTL

14.9 C C1+C7 3+2 Quỳnh BT 14.9 C C1+C7 3+2 T.Khánh BT

Ba S A2 5 Huy A202 Ba S A2 5 Huy A202

15/9 C 15/9 C

Tư S A2 5 Tuyển A202 Tư S A2 5 Tuyển A202

16/9 C Tự học CB Lớp KTX 16/9 C Tự học CB Lớp KTX

Năm S Năm S

17/9 C Tự học CB Lớp KTX 17/9 C Tự học CB Lớp KTX

Sáu S C3 5 Triều A202 Sáu S C3 5 Triều A202

18/9 C C9-1 5 Q.Kiên BT 18/9 C C9-1 5 T.Kiên BT

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

19/9 C Tự học CB Lớp KTX 19/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S Hai S

21/9 C C8-1 5 Trung BT 21/9 C C8-2 5 Lâm BT

Ba S B1 5 Sinh A202 Ba S B1 5 Sinh A202

22/9 C A3 5 Hải A203 22/9 C A3 5 Hải A203

Tư S A3+A4 2+3 Tú A202 Tư S A3+A4 2+3 Tú A202

23/9 C Tự học CB Lớp KTX 23/9 C Tự học CB Lớp
Năm S C2 5 Đ.Trường A202 Năm S C2 5 Đ.Trường A202

24/9 C A4 5 Tuyển A203 24/9 C A4 5 Tuyển A203

Sáu S C5 5 Tuân A202 Sáu S C5 5 Tuân A202

25/9 C C9-2 5 Dương BT 25/9 C C9-2 5 Q.Kiên BT

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

26/9 C Tự học CB Lớp KTX 26/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S B2 3 Hảo A202 Hai S B2 3 Hảo A202

28/9 C A5 5 Huy A203 28/9 C A5 5 Huy A203

Ba S A5 5 Hải A202 Ba S A5 5 Hải A202

29/9 C Tự học CB Lớp KTX 29/9 C Tự học CB Lớp KTX

Tư S C6 5 Trung A202 Tư S C6 5 Trung A202

30/9 C B3 4 Trà A203 30/9 C B3 4 Trà A203

Năm S A6 5 Công A202 Năm S A6 5 Công A202

01/10 C C8-2 5 Q.Kiên BT 01/10 C C8-1 5 Trung BT

Sáu S A6 5 Tú A202 Sáu S A6 5 Tú A202

2/10 C B4 4 Diễm A203 2/10 C B4 4 Diễm A203

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S A7 5 Sơn A202 Hai S A7 5 Sơn A202

5/10 C 5/10 C

Ba S C4 5 Q.Kiên A202 Ba S C4 5 Q.Kiên A202

6/10 C B5+B7 3+2 Quân A203 6/10 C B5+B7 3+2 Quân A203

Tư S A7 5 B.Anh A202 Tư S A7 5 B.Anh A202

7/10 C C9-3 5 Dương BT 7/10 C C9-3 5 Hiệu BT

Năm S B6+B8 3+2 Xuyên A202 Năm S B6+B8 3+2 Xuyên A202

8/10 C C9-4 5 Dương BT 8/10 C C9-4 5 Lâm BT

Sáu S HD C 5 Đ.Trường A202 Sáu S HD C 5 Đ.Trường A202

9/10 C HD B 4 Hảo A203 9/10 C HD B 4 Hảo A203

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

10/10 C Tự học CB Lớp KTX 10/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S HD A 5 Sơn A202 Hai S HD A 5 Sơn A202

12/10 C LTTH 5 Dương BT 12/10 C LTTH 5 Lâm BT

Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX

13/10 C Tự học CB Lớp KTX 13/10 C Tự học CB Lớp KTX

Tư S Tư S
14/10 C 14/10 C
Năm S Năm S
15/10 C 15/10 C
Sáu S Sáu S

16/10 C 16/10 C
Bảy S Bảy S

17/10 C 17/10 C
CN S CN SKết thúc khóa học Kết thúc khóa học

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hai S
Khai giảng khóa học

Hai S
Khai giảng khóa học

Buổi
Trung đội 15

Buổi
Trung đội 16



18/10 C 18/10 C

Thứ Thứ

Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ

A1 2 Sơn Sân HTL A1 2 Sơn Sân HTL

14.9 C A2 5 B.Anh A302 14.9 C A2 5 B.Anh A302

Ba S Ba S

15/9 C A2 5 B.Trường A302 15/9 C A2 5 B.Trường A302

Tư S Tự học CB Lớp KTX Tư S Tự học CB Lớp KTX

16/9 C C3 5 T.Khánh A302 16/9 C C3 5 T.Khánh A302

Năm S C1+C7 3+2 B.Anh BT Năm S C1+C7 3+2 Trung BT

17/9 C A3 5 Tuyển A302 17/9 C A3 5 Tuyển A302

Sáu S Sáu S

18/9 C B1 5 Sinh A302 18/9 C B1 5 Sinh A302

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

19/9 C Tự học CB Lớp KTX 19/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S Tự học CB Lớp KTX Hai S Tự học CB Lớp KTX

21/9 C A3+A4 2+3 Tú A302 21/9 C A3+A4 2+3 Tú A302

Ba S Ba S

22/9 C C2 5 Đ.Trường A302 22/9 C C2 5 Đ.Trường A302

Tư S Tự học CB Lớp KTX Tư S Tự học CB Lớp KTX

23/9 C A4 5 Tuyển A302 23/9 C A4 5 Tuyển A302

Năm S C9-1 5 Quỳnh BT Năm S C9-1 5 Q.Kiên BT

24/9 C B2 3 Sinh A302 24/9 C B2 3 Sinh A302

Sáu S A5 5 Công A203 Sáu S A5 5 Công A203

25/9 C A5 5 Hải A302 25/9 C A5 5 Hải A302

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

26/9 C Tự học CB Lớp KTX 26/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S Hai S

28/9 C B3 4 Hảo A302 28/9 C B3 4 Hảo A302

Ba S C5 5 Duy A203 Ba S C5 5 Duy A203

29/9 C A6 5 Hải A302 29/9 C A6 5 Hải A302

Tư S Tự học CB Lớp KTX Tư S Tự học CB Lớp KTX

30/9 C B4 4 Diễm A302 30/9 C B4 4 Diễm A302

Năm S C9-2 5 T.Kiên BT Năm S C9-2 5 Dương BT

01/10 C A6 5 Tú A302 01/10 C A6 5 Tú A302

Sáu S B5+B7 3+2 Xuyên A203 Sáu S B5+B7 3+2 Xuyên A203

2/10 C C4 5 Q.Kiên A302 2/10 C C4 5 Q.Kiên A302

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S C8-1 5 Hiệu BT Hai S C8-2 5 Tinh BT

5/10 C A7 5 Sơn A302 5/10 C A7 5 Sơn A302

Ba S C9-3 5 Đ.Trường BT Ba S C9-3 5 Dương BT

6/10 C C6 5 Hiệu A302 6/10 C C6 5 Hiệu A302

Tư S C8-2 5 Đ.Trường BT Tư S C8-1 5 Tuân BT

7/10 C B6+B8 3+2 Trà A302 7/10 C B6+B8 3+2 Trà A302

Năm S A7 5 Tuyển A203 Năm S A7 5 Tuyển A203

8/10 C HD B 4 Hảo A302 8/10 C HD B 4 Hảo A302

Sáu S C9-4 5 T.Khánh BT Sáu S C9-4 5 Tinh BT

9/10 C HD A 5 B.Anh A302 9/10 C HD A 5 B.Anh A302

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

10/10 C Tự học CB Lớp KTX 10/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S LTTH 5 Q.Kiên BT Hai S LTTH 5 D.Khánh BT

12/10 C HD C 5 Đ.Trường A302 12/10 C HD C 5 Đ.Trường A302

Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX

13/10 C Tự học CB Lớp KTX 13/10 C Tự học CB Lớp KTX

Tư S Tư S
14/10 C 14/10 C
Năm S Năm S
15/10 C 15/10 C
Sáu S Sáu S

16/10 C 16/10 C
Bảy S Bảy S

17/10 C 17/10 C

CN S CN SKết thúc khóa học Kết thúc khóa học

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hai S
Khai giảng khóa học

Hai S
Khai giảng khóa học

Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học

Buổi
Trung đội 17

Buổi
Trung đội 18



18/10 C 18/10 C

Thứ Thứ
Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ

A1 2 N.Trường Sân HTL A1 2 N.Trường Sân HTL

14.9 C C1+C7 3+2 Tuân BT 14.9 C C1+C7 3+2 T.Kiên BT

Ba S A2 5 Tú A302 Ba S A2 5 Tú A302

15/9 C 15/9 C

Tư S A2 5 Hải A302 Tư S A2 5 Hải A302

16/9 C Tự học CB Lớp KTX 16/9 C Tự học CB Lớp KTX

Năm S C3 5 Triều A302 Năm S C3 5 Triều A302

17/9 C C9-1 5 T.Kiên BT 17/9 C C9-1 5 Q.Kiên BT

Sáu S B1 5 Hoàng A302 Sáu S B1 5 Hoàng A302

18/9 C 18/9 C

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

19/9 C Tự học CB Lớp KTX 19/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S A3 B.Trường A302 Hai S A3 B.Trường A302

21/9 C Tự học CB Lớp KTX 21/9 C Tự học CB Lớp KTX

Ba S B2 3 Hải A302 Ba S B2 3 Hải A302

22/9 C C9-2 5 T.Kiên BT 22/9 C C9-2 5 Quỳnh BT

Tư S C6 5 D.Khánh A302 Tư S C6 5 D.Khánh A302

23/9 C A3+A4 2+3 Huy A203 23/9 C A3+A4 2+3 Huy A203

Năm S A4 5 Tuyển A302 Năm S A4 5 Tuyển A302

24/9 C 24/9 C

Sáu S B3 4 Xuyên A302 Sáu S B3 4 Xuyên A302

25/9 C A5 5 Tú A203 25/9 C A5 5 Tú A203

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

26/9 C Tự học CB Lớp KTX 26/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S C5 5 T.Khánh A302 Hai S C5 5 T.Khánh A302

28/9 C Tự học CB Lớp KTX 28/9 C Tự học CB Lớp KTX

Ba S A5 5 Công A302 Ba S A5 5 Công A302

29/9 C B4 4 Sinh A203 29/9 C B4 4 Sinh A203

Tư S A6 5 Huy A302 Tư S A6 5 Huy A302

30/9 C C9-3 5 Tuân BT 30/9 C C9-3 5 D.Khánh BT

Năm S C4 5 Duy A302 Năm S C4 5 Duy A302

01/10 C A6 5 Tuyển A203 01/10 C A6 5 Tuyển A203

Sáu S B5+B7 3+2 Hảo A302 Sáu S B5+B7 3+2 Hảo A302

2/10 C C8-1 5 D.Khánh BT 2/10 C C8-2 5 T.Khánh BT

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S C2 5 Long A302 Hai S C2 5 Long A302

5/10 C C8-2 5 Tinh BT 5/10 C C8-1 5 T.Khánh BT

Ba S A7 5 Công A302 Ba S A7 5 Công A302

6/10 C C9-4 5 T.Kiên BT 6/10 C C9-4 5 Tuân BT

Tư S B6+B8 3+2 Xuyên A302 Tư S B6+B8 3+2 Xuyên A302

7/10 C A7 5 Tuyển A203 7/10 C A7 5 Tuyển A203

Năm S HD B 4 Quân A302 Năm S HD B 4 Quân A302

8/10 C 8/10 C

Sáu S HD A 5 Tuyển A302 Sáu S HD A 5 Tuyển A302

9/10 C LTTH 5 Q.Kiên BT 9/10 C LTTH 5 Tinh BT

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

10/10 C Tự học CB Lớp KTX 10/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S HD C 5 Triều A302 Hai S HD C 5 Triều A302

12/10 C Tự học CB Lớp KTX 12/10 C Tự học CB Lớp KTX

Ba S Tự học CB Lớp KTX Ba S Tự học CB Lớp KTX

13/10 C Tự học CB Lớp KTX 13/10 C Tự học CB Lớp KTX

Tư S Tư S

14/10 C 14/10 C

Năm S Năm S

15/10 C 15/10 C

Sáu S Sáu S

16/10 C 16/10 C

Bảy S Bảy S

17/10 C 17/10 C

CN S CN SKết thúc khóa học Kết thúc khóa học

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần 1, 2, 3      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hai S
Khai giảng khóa học

Hai S
Khai giảng khóa học

Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học

Buổi
Trung đội 19

Buổi
Trung đội 20



18/10 C 18/10 C
Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học



Thứ Thứ
Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ

A1 2 Duy Sân HTL A1 2 Duy Sân HTL

14.9 C 14.9 C

Ba S C3 5 Triều A201 Ba S C3 5 Triều A201

15/9 C C3 2 Tự học HTL 15/9 C C3 2 Tự học HTL

Tư S A2 5 Công A201 Tư S A2 5 Công A201

16/9 C C1 4 Trung BT 16/9 C C1 4 Hiệu BT

Năm S A3 5 Tú A201 Năm S A3 5 Tú A201

17/9 C 17/9 C

Sáu S A4 5 Huy A201 Sáu S A4 5 Huy A201

18/9 C A2 5 Tự học A201 18/9 C A2 5 Tự học A201

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

19/9 C Tự học CB Lớp KTX 19/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S C5 5 Duy A201 Hai S C5 5 Duy A201

21/9 C 21/9 C

Ba S A5 5 Sơn A201 Ba S A5 5 Sơn A201

22/9 C C7 4 Trung BT 22/9 C C7 4 Trung BT

Tư S A6 5 Tuyển A201 Tư S A6 5 Tuyển A201

23/9 C A3+A4 2+3 Tự học HTL 23/9 C A3+A4 2+3 Tự học HTL

Năm S A7 5 B.Anh A201 Năm S A7 5 B.Anh A201

24/9 C 24/9 C

Sáu S C4 5 T.Khánh A201 Sáu S C4 5 T.Khánh A201

25/9 C C2 5 Đ.Trường HTL 25/9 C C2 5 Đ.Trường HTL

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

26/9 C Tự học CB Lớp KTX 26/9 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S C6 5 Hiệu A201 Hai S C6 5 Hiệu A201

28/9 C HD C 5 Trung HTL 28/9 C HD C 5 Trung HTL

Ba S C2+C4+C5+C6 2+1+1+1 Tự học A201 Ba S C2+C4+C5+C6 2+1+1+1 Tự học A201

29/9 C HD A 5 Công A103 29/9 C HD A 5 Công A103

Tư S Tự học Tự học KTX Tư S Tự học CB Lớp KTX

30/9 C Tự học CB Lớp KTX 30/9 C Tự học CB Lớp KTX

Năm S Năm S

01/10 C 01/10 C

Sáu S Sáu S

2/10 C 2/10 C

Bảy S Bảy S

3/10 C 3/10 C

CN S CN S

4/10 C 4/10 C
Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học

TRƯỞNG PHÒNG ĐT-QLNH NGƯỜI LẬP

ThS. Nguyễn Duy Phương ThS. Vũ Thị Thanh Mai

(Đã ký) (Đã ký)

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Thi kết thúc học phần      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Khai giảng khóa học

  PHÓ GIÁM ĐỐC

Chào cờ: Thứ 2 tuần 3 ngày 28/9 (7.00)
           Thời gian:  Sáng (7.00)

      Chiều (13.30)Đại tá Đinh Văn Long

Buổi Trung đội 24 Buổi Trung đội 25

(Đã ký)

Hai S
Khai giảng khóa học

Hai S

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY K29 - YD1
Ngày       tháng 9  năm 2020  HỆ LIÊN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

   KT. GIÁM ĐỐC ( Từ ngày 14 tháng 9 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10  năm 2020 )



Thứ Thứ Thứ

Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ

Hai S D1 2 Duy HTL Hai S D1 2 Duy HTL Hai S D1 2 Duy HTL

28/9 C D2 4 Hoàng HTL 28/9 C D2 4 Hoàng HTL 28/9 C D2 4 Hoàng HTL

Ba S Ba S Ba S

29/9 C D3 4 Trà HTL 29/9 C D3 4 Trà HTL 29/9 C D3 4 Trà HTL

Tư S Tự học CB Lớp KTX Tư S Tự học CB Lớp KTX Tư S Tự học CB Lớp KTX

30/9 C D4 4 Hảo HTL 30/9 C D4 4 Hảo HTL 30/9 C D4 4 Hảo HTL

Năm S Năm S Năm S

01/10 C D5 4 Diễm HTL 01/10 C D5 4 Diễm HTL 01/10 C D5 4 Diễm HTL

Sáu S D7 4 Hiệu BT Sáu S D7 4 Tuân BT Sáu S D7 4 Đ.Trường BT

2/10 C D8-1 5 T.Kiên BT 2/10 C D8-1 5 Trung BT 2/10 C

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S Hai S Hai S D8-1 5 Đ.Trường BT

5/10 C D6+KT1 4+1 Quân HTL 5/10 C D6+KT1 4+1 Quân HTL 5/10 C D6+KT1 4+1 Quân HTL

Ba S D8-2 5 T.Kiên BT Ba S D8-2 5 Duy BT Ba S D8-2 5 D.Khánh BT

6/10 C D9 5 D.Khánh HTL 6/10 C D9 5 D.Khánh HTL 6/10 C D9 5 D.Khánh HTL

Tư S Tự học CB Lớp KTX Tư S Tự học CB Lớp KTX Tư S Tự học CB Lớp KTX

7/10 C D9+KT2 1+2 Tuân HTL 7/10 C D9+KT2 1+2 Tuân HTL 7/10 C D9+KT2 1+2 Tuân HTL

Năm S Năm S Năm S

8/10 C 8/10 C 8/10 C

Sáu S Sáu S Sáu S

9/10 C 9/10 C 9/10 C

Bảy S Bảy S Bảy S

10/10 C 10/10 C 10/10 C

CN S CN S CN S

11/10 C 11/10 C 11/10 C

TRƯỞNG PHÒNG ĐT-QLNH NGƯỜI LẬP

ThS. Nguyễn Duy Phương ThS. Vũ Thị Thanh Mai

Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX

Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học

(Đã ký) (Đã ký)

Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Thi kết thúc học phần       
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần       
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần       
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

  PHÓ GIÁM ĐỐC

           Thời gian:  Sáng (7.00)
      Chiều (13.30)Đại tá Đinh Văn Long

Buổi
Trung đội 26 (Trung cấp)

Buổi
Trung đội 27 (Trung cấp)

Buổi
Trung đội 28 (Trung cấp)

(Đã ký)

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY K29 -  NT2
Ngày       tháng  9  năm 2020 HỆ TRUNG CẤP -  TRƯỜNG CAO ĐẲNG  VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT BẤC

   KT. GIÁM ĐỐC ( Từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 đến ngày 11 tháng 10  năm 2020 )



Thứ Thứ Thứ Thứ

Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ Ngày Bài Số tiết GV ĐĐ

Hai S E1 2 D.Khánh Sân HTL Hai S E1 2 D.Khánh Sân HTL Hai S E1 2 D.Khánh  Sân HTL Hai S E1 2 D.Khánh  Sân HTL

28/9 C 28/9 C 28/9 C 28/9 C

Ba S E2 4 Sinh HTL Ba S E2 4 Sinh HTL Ba S E2 4 Sinh HTL Ba S E2 4 Sinh HTL

29/9 C 29/9 C 29/9 C 29/9 C

Tư S E3 4 Quân HTL Tư S E3 4 Quân HTL Tư S E3 4 Quân HTL Tư S E3 4 Quân HTL

30/9 C E11 4 Hiệu BT 30/9 C E11 4 Dương BT 30/9 C E11 4 T.Khánh BT 30/9 C E11 4 Duy BT

Năm S E4 4 Quân HTL Năm S E4 4 Quân HTL Năm S E4 4 Quân HTL Năm S E4 4 Quân HTL

01/10 C E12-1 4 Tuân BT 01/10 C E12-1 4 Đ.Trường BT 01/10 C 01/10 C

Sáu S E5 4 Trà HTL Sáu S E5 4 Trà HTL Sáu S E5 4 Trà HTL Sáu S E5 4 Trà HTL

2/10 C 2/10 C 2/10 C E12-1 4 Dương BT 2/10 C E12-1 4 Hiệu BT

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX 3/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S E6+KT1 4+1 Hoàng HTL Hai S E6+KT1 4+1 Hoàng HTL Hai S E6+KT1 4+1 Hoàng HTL Hai S E6+KT1 4+1 Hoàng HTL

5/10 C E12-2 5 Trung BT 5/10 C E12-2 5 Hiệu BT 5/10 C Tự học CB Lớp KTX 5/10 C Tự học CB Lớp KTX

Ba S E7 5 Hải HTL Ba S E7 5 Hải HTL Ba S E7 5 Hải HTL Ba S E7 5 Hải HTL

6/10 C Tự học CB Lớp KTX 6/10 C Tự học CB Lớp KTX 6/10 C E12-2 5 Duy BT 6/10 C E12-2 5 Đ.Trường BT

Tư S E8 5 Huy HTL Tư S E8 5 Huy HTL Tư S E8 5 Huy HTL Tư S E8 5 Huy HTL

7/10 C 7/10 C E12-3 5 Trung BT 7/10 C 7/10 C

Năm S E9 5 Tú HTL Năm S E9 5 Tú HTL Năm S E9 5 Tú HTL Năm S E9 5 Tú HTL

8/10 C E12-3 5 D.Khánh BT 8/10 C 8/10 C E12-3 5 Tuân BT 8/10 C E12-3 5 Quỳnh BT

Sáu S E10 5 B.Trường HTL Sáu S E10 5 B.Trường HTL Sáu S E10 5 B.Trường HTL Sáu S E10 5 B.Trường HTL

9/10 C KT2 1 B.Trường HTL 9/10 C KT2 1 B.Trường HTL 9/10 C KT2 1 B.Trường HTL 9/10 C KT2 1 B.Trường HTL

Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX Bảy S Tự học CB Lớp KTX

10/10 C Tự học CB Lớp KTX 10/10 C Tự học CB Lớp KTX 10/10 C Tự học CB Lớp KTX 10/10 C Tự học CB Lớp KTX

Hai S E13 5 Hiệu HTL Hai S E13 5 Hiệu HTL Hai S E13 5 Hiệu HTL Hai S E13 5 Hiệu HTL

12/10 C E12-4 5 T.Kiên BT 12/10 C E12-4 5 T.Khánh BT 12/10 C E12-4 5 Duy BT 12/10 C E12-4 5 D.Khánh BT

Ba S E13+KT3 1+2 Tuân HTL Ba S E13+KT3 1+2 Tuân HTL Ba S E13+KT3 1+2 Tuân HTL Ba S E13+KT3 1+2 Tuân HTL

13/10 C Tự học CB Lớp KTX 13/10 C Tự học CB Lớp KTX 13/10 C Tự học CB Lớp KTX 13/10 C Tự học CB Lớp KTX

Tư S Tư S Tư S Tư S

14/10 C 14/10 C 14/10 C 14/10 C

Năm S Năm S Năm S Năm S

15/10 C 15/10 C 15/10 C 15/10 C

Sáu S Sáu S Sáu S Sáu S

16/10 C 16/10 C 16/10 C 16/10 C

Bảy S Bảy S Bảy S Bảy S

17/10 C 17/10 C 17/10 C 17/10 C

CN S CN S CN S CN S

18/10 C 18/10 C 18/10 C 18/10 C

ThS. Nguyễn Duy Phương ThS. Vũ Thị Thanh Mai

Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học Kết thúc khóa học

TRƯỞNG PHÒNG ĐT-QLNH NGƯỜI LẬP

(Đã ký) (Đã ký)

Thi kết thúc học phần       
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần      
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần       
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Thi kết thúc học phần       
 (theo quyết định của hội đồng thi)

Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX Tổng vệ sinh, bàn giao KTX

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa

  PHÓ GIÁM ĐỐC

           Thời gian:  Sáng (7.00)
      Chiều (13.30)Đại tá Đinh Văn Long

Buổi
Trung đội 29

Buổi
Trung đội 30

Buổi
Trung đội 31

(Đã ký)

Buổi
Trung đội 32 (Cao đẳng VHNT)

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY K29 - KT1
Ngày       tháng  9  năm 2020 HỆ CAO ĐẲNG -  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT

   KT. GIÁM ĐỐC ( Từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 đến ngày 18 tháng 10  năm 2020 )


